
STT Tụ bù Samwha/ HQ Thiết bị Đơn giá 1Kvar Đơn giá 1 bình

Tụ dầu 415V bình vuông 10KVA 520,000            

Tụ dầu 415V bình vuông 15KVA 780,000            

Tụ dầu 415V bình vuông 20KVA 1,040,000        

Tụ dầu 415V bình vuông 25KVA 1,300,000        

Tụ dầu 415V bình vuông 30KVA 1,560,000        

Tụ dầu 415V bình vuông 40KVA 2,080,000        

Tụ dầu 415V bình vuông 50KVA 2,600,000        

Tụ khô 440V bình tròn 10KVA 54,000 VND/Kvar 5,400,000        

Tụ khô 440V bình tròn 15KVA 52,000 VND/Kvar 780,000            

Tụ khô 440V bình tròn 20KVA 800,000            

Tụ khô 440V bình tròn 25KVA 1,000,000        

Tụ khô 440V bình tròn 30KVA 1,200,000        

Tụ khô 440V bình tròn 40KVA 1,920,000        

Tụ khô 440V bình tròn 50KVA 2,400,000        

BẢNG  GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ SAMWHA/ HÀN QUỐC

1 Tụ dầu 415V 3P 52,000 VND/Kvar

2 Tụ khô 440V 3P 40,000 VND/Kvar

48,000 VND/Kvar


